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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 25/12/2015  Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND 
về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh năm 2016. 

01+02 
18/01/2016 

 25/12/2015 Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND 
ban hành Quy định các nguyên tắc, 
tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 
tư phát triển nguồn ngân sách nhà 
nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú 
Yên. 

01+02 
18/01/2016 

 25/12/2015 Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND 
về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. 

01+02 
18/01/2016 

 25/12/2015 Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND 
về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2016-2020. 

01+02 
18/01/2016 

 25/12/2015 Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND 
về việc quy định mức thu, quản lý lệ 
phí địa chính trên địa bàn tỉnh. 

01+02 
18/01/2016 

 25/12/2015 Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND 
về việc quy định mức thu, quản lý lệ 
phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy 
phép khai thác, sử dụng nước mặt; lệ 
phí cấp giấy phép xả nước thải vào 
nguồn nước trên địa bàn tỉnh. 

01+02 
18/01/2016 

 25/12/2015 Nghị quyết số 167/2015/NQ-HĐND 
về việc danh mục, định mức hỗ trợ cho 
các hoạt động về phát triển sản xuất và 
dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã giai 
đoạn 2016-2020 thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Phú Yên. 

01+02 
18/01/2016 

 25/12/2015 Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND 01+02 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
về việc ban hành chính sách hỗ trợ 
chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng 
cây hàng năm tỉnh Phú Yên, giai đoạn 
2016-2020. 

18/01/2016 

 25/12/2015 Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND 
về việc ban hành chính sách hỗ trợ 
phát triển lúa giống, giai đoạn 2016-
2020 tỉnh Phú Yên. 

01+02 
18/01/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về 
việc thành lập Ban dân tộc của HĐND 
tỉnh Phú Yên. 

22+23 
24/6/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND về 
việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế 
- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 
2016. 

35+36 
17/8/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND về 
việc quy định mức thu, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định đề án, báo cáo 
thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới 
đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả 
nước thải vào nguồn nước, công trình 
thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. 

35+36 
17/8/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND về 
việc quy định mức thu, quản lý lệ phí 
cấp giấy phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên. 

35+36 
17/8/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND về 
Chương trình việc làm tỉnh Phú Yên 
giai đoạn 2016 – 2020. 

35+36 
17/8/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND về 
Chương trình giảm nghèo bền vững 
tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020. 

35+36 
17/8/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND về 
việc quy định mức thu, quản lý lệ phí 
hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

35+36 
17/8/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND về 
việc quy định mức thu, quản lý lệ phí 
đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh 

35+36 
17/8/2016 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 15/7/2016 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND về 
việc quy định mức thu, quản lý và sử 
dụng phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

35+36 
17/8/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND về 
việc phân cấp quản lý nhà nước đối với 
tài sản nhà nước tại các cơ quan hành 
chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 

35+36 
17/8/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND về 
việc bãi bỏ Nghị quyết số 
126/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 
của HĐND tỉnh về việc quy định mức 
thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng 
đường bộ theo đầu phương tiện đối với 
xe môtô trên địa bàn tỉnh. 

35+36 
17/8/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND về 
việc ban hành quy định mức thu học 
phí đối với cơ sở giáo dục công lập 
thuộc địa phương quản lý từ năm học 
2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021. 

35+36 
17/8/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND về 
việc bổ sung chính sách thu hút, đãi 
ngộ bác sĩ pháp y công tác tại Trung 
tâm Pháp y thuộc Sở Y tế Phú Yên vào 
Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND, 
ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về 
chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ 
bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 
– 2020. 

35+36 
17/8/2016 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 12/01/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về 

quy định mức chi, nội dung chi, tỷ lệ 
phần trăm (%) để lại cho các cơ quan 
thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên.  

03+04 
18/02/2016 

 01/02/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về 03+04 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
ban hành Quy định về việc thực hiện 
và quản lý các đề tài, dự án khoa học 
công nghệ cấp cơ sở tại tỉnh Phú Yên. 

18/02/2016 

 17/02/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về 
ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền 
và phân giao nhiệm vụ trong quản lý 
đầu tư xây dựng đối với các dự án do 
tỉnh Phú Yên quản lý. 

05+06 
04/3/2016 

 17/3/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về 
ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú 
Yên.   

09 
05/4/2016 

 21/3/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định một số tiêu 
chuẩn đánh giá về năng lực và kinh 
nghiệm của nhà thầu trong hồ sơ mời 
thầu, áp dụng đối với các gói thầu xây 
lắp thuộc các dự án do tỉnh Phú Yên 
quản lý, nhằm lựa chọn được nhà thầu 
thi công có đủ năng lực. 

09 
05/4/2016 

 28/3/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về 
ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ,  quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên. 

09 
05/4/2016 

 01/4/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về 
việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của 
UBND tỉnh về ban hành bảng giá các loại 
đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015 - 2019). 

09 
05/4/2016 

 01/4/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh 
giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 
2016. 

10+11 
15/4/2016 

 06/4/2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.  

10+11 
15/4/2016 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
 08/4/2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về 

việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Phú Yên.  

12+13 
28/4/2016 

 22/4/2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành danh mục, thời gian sử 
dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố 
định vô hình và tài sản cố định đặc thù 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú 
Yên. 

12+13 
28/4/2016 

 12/5/2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Xây dựng Phú Yên.   

20+21 
01/6/216 

 16/5/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Phú Yên.   

20+21 
01/6/216 

 16/5/2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế quản lý, vận 
hành, sử dụng Mạng truyền số liệu 
chuyên dùng của các cơ quan Đảng và 
Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

20+21 
01/6/216 

 20/5/2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND về 
việc quy định mức trần thù lao công 
chứng trên địa bàn tỉnh. 

20+21 
01/6/216 

 24/5/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về 
việc Điều chỉnh giá đất ở nông thôn 
tuyến Quốc lộ 29 tại Quyết định số 
56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 
của UBND tỉnh. 

20+21 
01/6/216 

 25/5/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành quy định về việc tuyển 
dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh 
Phú Yên. 

20+21 
01/6/216 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
 01/6/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND về 

việc ban hành Quy định phân cấp quản 
lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ 
thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước 
của ngành Công Thương trên địa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

22+23 
24/6/2016 

 

 14/6/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành quy định tạm thời định 
mức kỹ thuật và mức chi phí trồng 
rừng thay thế khi chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác theo 
phương án nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và 
Phát triển rừng tỉnh Phú Yên. 

22+23 
24/6/2016 

 

 17/6/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ 
chức của Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Phú Yên. 

22+23 
24/6/2016 

 

 17/6/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội tỉnh Phú Yên. 

22+23 
24/6/2016 

 

 17/6/2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND về 
việc Ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên. 

22+23 
24/6/2016 

 

 24/6/2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về 
việc sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 12 
của “Quy định phân cấp, uỷ quyền và 
phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu 
tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh 
Phú Yên quản lý” ban hành kèm theo 
Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND 
ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Phú 
Yên. 

24+25 
08/7/2016 

 27/6/2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về 24+25 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
việc quy định mức thưởng đối với vận 
động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập 
thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể 
thao quốc gia và các giải thi đấu của tỉnh. 

08/7/2016 

 30/6/2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế phối hợp trong 
việc cung cấp văn bản quy phạm pháp 
luật để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

24+25 
08/7/2016 

 01/7/2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành tỷ lệ phần trăm để tính 
đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối 
với đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt 
nước, đơn giá thuê đất để xây dựng 
công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

24+25 
08/7/2016 

 07/7/2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định phối hợp giải 
quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh tập trung đông 
người trái quy định pháp luật tại các 
trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước trên 
địa bàn tỉnh Phú Yên. 

24+25 
08/7/2016 

 07/7/2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định tiêu chí xây 
dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

26+27 
28/7/2016 

 07/7/2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND về 
việc công bố danh mục tài sản mua sắm 
theo phương thức tập trung cấp địa 
phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Phú Yên.  

26+27 
28/7/2016 

 07/7/2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định quản lý hoạt 
động thoát nước trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

26+27 
28/7/2016 

 07/7/2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND về 26+27 



CÔNG BÁO/Số 46+47/Ngày 28-12-2016 65

TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
điều của Quy chế phối hợp giải quyết 
việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có 
yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên 
ban hành kèm theo Quyết định số 
51/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 
của UBND tỉnh Phú Yên. 

28/7/2016 

 12/7/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về 
việc bổ sung giá đất ở tại thành phố 
Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên 
địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019). 

26+27 
28/7/2016 

 14/7/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 

26+27 
28/7/2016 

 15/7/2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên. 

26+27 
28/7/2016 

 01/8/2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND 
ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Quy định chính sách ưu 
đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú 
Yên. 

35+36 
17/8/2016 

 02/8/2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

35+36 
17/8/2016 

 08/8/2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND về 
việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất 
tại thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số 
điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú 

35+36 
17/8/2016 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
Yên năm 2016. 

 08/8/2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND về 
việc Điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại 
thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu 
vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn 
tỉnh 5 năm (2015-2019).  

35+36 
17/8/2016 

 08/8/2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết định số 
01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 
của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu 
giá quyền sử dụng đất để giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

35+36 
17/8/2016 

 16/8/2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế về trách nhiệm 
và quan hệ phối hợp hoạt động giữa 
các cơ quan quản lý nhà nước trong 
công tác đấu tranh phòng, chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
trên địa bàn tỉnh. 

35+36 
17/8/2016 

 22/8/2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế phối hợp thực 
hiện công tác quản lý nhà nước đối với 
Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

37+38 
09/9/2016 

 24/8/2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND về 
việc điều chỉnh, bổ sung giá đất vào 
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 
5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 

37+38 
09/9/2016 

 29/8/2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND về 
việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục 
thực hiện định giá đất cụ thể trên địa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

37+38 
09/9/2016 

 01/9/2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ 
nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước 
sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn 
tỉnh do Công ty Cổ phần Cấp thoát 
nước Phú Yên sản xuất.  

37+38 
09/9/2016 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
 07/9/2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND về 

việc ban hành quy định quản lý phân 
bón trên địa bàn tỉnh. 

37+38 
09/9/2016 

 09/9/2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế quản lý quy 
hoạch, kiến trúc và xây dựng đường 
Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa. 

39+40 
28/9/2016 

 12/9/2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế làm việc của 
UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-
2021. 

39+40 
28/9/2016 

 12/9/2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định quản lý, bảo 
trì  và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường 
địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

39+40 
28/9/2016 

 14/9/2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Đơn giá sản phẩm định 
giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

39+40 
28/9/2016 

 15/9/2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng 
xe ô tô trong cơ quan nhà nước, tổ chức, 
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 
vi tỉnh quản lý. 

39+40 
28/9/2016 

 23/9/2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND về 
việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
điều của Quy định về cộng tác viên 
dịch thuật và khung mức thù lao dịch 
thuật trên địa bàn tỉnh ban hành kèm 
theo Quyết định số 35/2013/QĐ-
UBND ngày 13/11/2013 của UBND 
tỉnh Phú Yên. 

39+40 
28/9/2016 

 28/9/2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Thanh tra tỉnh Phú Yên. 

41 
12/10/216 

 04/10/2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND về 
việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ 

41 
12/10/216 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên 
địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 05/10/2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND về 
việc bổ sung giá đất Khu tái định cư Dự 
án tuyến nối Quốc lộ 1 (Đông Mỹ) đến 
Khu công nghiệp Hòa Hiệp (giai đoạn 1) 
tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa 
vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn 
tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh.  

41 
12/10/216 

 07/10/2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú 
Yên. 

41 
12/10/216 

 12/10/2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND về 
việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, 4 Điều 
1 của Quyết định số 39/2013/QĐ-
UBND ngày 11/12/2013 của UBND 
tỉnh.  

42+43 
07/11/2016 

 12/10/2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND về 
việc Điều chỉnh, bổ sung hệ số điều 
chỉnh giá đất vào Bảng hệ số điều chỉnh 
giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016.  

42+43 
07/11/2016 

 17/10/2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND về 
việc bổ sung giá đất Khu dân cư Tân An 
(giai đoạn 2) tại xã An Hòa, huyện Tuy 
An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn 
tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 

42+43 
07/11/2016 

 17/10/2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành mức thu tiền sử dụng 
khu vực biển đối với từng hoạt động 
khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên 
địa bàn tỉnh. 

42+43 
07/11/2016 

 18/10/2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND về 
việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 
trên địa bàn tỉnh. 

42+43 
07/11/2016 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
 18/10/2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND về 

việc bổ sung giá đất ở thành phố Tuy 
Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa 
bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND 
tỉnh.  

42+43 
07/11/2016 

 19/10/201 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-
UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh. 

42+43 
07/11/2016 

 21/10/2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND về 
việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở 
thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều 
chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 

42+43 
07/11/2016 

 24/10/2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND về 
việc điều chỉnh, bổ sung hệ số điều chỉnh 
giá đất ở thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số 
điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 
2016. 

42+43 
07/11/2016 

 26/10/2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND về 
việc bổ sung giá đất ở thị xã Sông Cầu 
vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn 
tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh.  

42+43 
07/11/2016 

 01/11/2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ 
pháp lý  cho doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

42+43 
07/11/2016 

 03/11/2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Công thương tỉnh Phú Yên. 

42+43 
07/11/2016 

 04/11/2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy định về quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

42+43 
07/11/2016 

 16/11/2016 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế giám sát tài 
chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 
các doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh 
quản lý. 

44+45 
02/12/2016 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng 

Công báo 
 21/11/2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND về 

việc bổ sung giá đất ở 03 Khu dân cư 
trên địa bàn thành phố Tuy Hòa vào 
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 
năm (2015-2019) của UBND tỉnh.  

44+45 
02/12/2016 

 21/11/2016 Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND về 
việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại 
xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa vào 
Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa 
bàn tỉnh năm 2016.  

44+45 
02/12/2016 

 23/11/2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế quản lý kinh 
phí khuyến công và quy định trình tự 
thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt 
kế hoạch khuyến công  
trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

44+45 
02/12/2016 

 24/12/2016 Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND về 
việc bổ sung giá đất ở tại thành phố Tuy 
Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa 
bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND 
tỉnh.  

44+45 
02/12/2016 

 29/11/2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND về 
việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất 
tuyến đường kè đầm Cù Mông thuộc thị 
xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh 
giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 

44+45 
02/12/2016 

    
 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng Công 

báo 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 25/12/2015 Nghị quyết số 161/NQ-HĐND về việc dự 
toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 
chi ngân sách địa phương, phương án phân 
bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016. 

01+02 
18/01/2016 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng Công 

báo 
 25/12/2015 Nghị quyết số 162/NQ-HĐND về việc phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 
2014 tỉnh Phú Yên. 

01+02 
18/01/2016 

 25/12/2015 Nghị quyết số 168/NQ-HĐND về việc phê 
chuẩn tổng biên chế công chức, số lượng 
người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 
lập, chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động 
hành chính năm 2016. 

01+02 
18/01/2016 

 25/12/2015 Nghị quyết số 172/NQ-HĐND về việc 
chương trình hoạt động giám sát và chương 
trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh năm 2016. 

01+02 
18/01/2016 

 26/02/2016 Thông báo số 39/TB-HĐND về đính 
chính phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
quyết 161/NQ-HĐND, ngày 25/12/2015 
của HĐND tỉnh. 

05+06 
04/3/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác 
nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Phú 
Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. 

22+23 
24/6/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác 
nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. 

22+23 
24/6/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc bầu 
Trưởng ban, Phó ban Pháp chế của HĐND 
tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021. 

22+23 
24/6/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc bầu 
Trưởng ban, Phó ban Kinh tế - Ngân sách 
của HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-
2021. 

22+23 
24/6/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc bầu 
Trưởng ban Văn hóa – Xã hội của HĐND 
tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021. 

22+23 
24/6/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc bầu 
Trưởng ban, Phó ban Dân tộc của HĐND 
tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-
2021. 

22+23 
24/6/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc bầu 
Chánh Văn Phòng HĐND tỉnh Phú Yên 

22+23 
24/6/2016 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng Công 

báo 
nhiệm kỳ 2016-2021. 

 16/6/2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác 
nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú 
Yên nhiệm kỳ 2016-2021. 

22+23 
24/6/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác 
nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021. 

22+23 
24/6/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc bầu 
chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú yên 
nhiệm kỳ 2016-2021. 

22+23 
24/6/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc bầu 
Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân 
tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021. 

22+23 
24/6/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc quy 
định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần 
các Ban của HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, 
nhiệm kỳ 2016-2021. 

22+23 
24/6/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc ban 
hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân 
tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-
2021. 

22+23 
24/6/2016 

 16/6/2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc thành 
lập Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa VII và chỉ 
định Tổ trưởng, Tổ phó nhiệm kỳ 2016-
2021. 

22+23 
24/6/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 49//NQ-HĐND về việc thu 
hồi đất vì mục đích phốc phòng, an ninh; vì 
muc đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 
ích Quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển 
mục đích trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất 
rừng phòng họ trong năm 2016. 

35+36 
17/8/2016 

 15/7/2016 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về Chương 
trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh.  

35+36 
17/8/2016 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 11/3/2016 Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc thành 

lập Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân 
tiêu biểu tỉnh Phú Yên. 

09 
05/4/2016 
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hành 
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Số/Ngày 
đăng Công 

báo 
 11/3/2016 Quyết định số 553/QĐ-UBND về việc ban 

hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ 
doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh 
Phú Yên. 

09 
05/4/2016 

 09/5/2016 Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc thực 
hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối 
với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 
Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020. 

20+21 
01/6/2016 

 

 20/6/2016 Quyết định số 1352/QĐ-UBND về việc sửa 
đổi , bổ sung Quyết định số 694/QĐ-UBND 
ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về quy định 
mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 
khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

22+23 
24/6/2016 

 23/6/2016 Quyết định số 1378/QĐ-UBND về việc ban 
hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên 
giai đoạn 2016 – 2020. 

24+25 
08/7/2016 

 28/6/2016 Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng các công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú 
Yên. 

24+25 
08/7/2016 

 07/7/2016 Kế hoạch số 96/KH-UBND về việc thực 
hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy 
về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân 
lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ 
cao, gắn đào tạo với sử dụng. 

24+25 
08/7/2016 

 29/8/2016 Quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 
quyết của Quốc hội về công tác phòng, 
chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công 
tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp 
theo. 

37+38 
09/9/2016 

 07/10/2016 Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc  
công nhận đô thị Phú Hòa, huyện Phú Hòa, 
tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 

41 
12/10/2016 
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báo 
 07/10/2016 Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc 

công nhận đô thị Hai Riêng, huyện Sông 
Hinh, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 

41 
12/10/2016 

 07/10/2016 Quyết định số 2387/QĐ-UBND về việc 
công nhận đô thị Củng Sơn, huyện Sơn 
Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 

41 
12/10/2016 

 07/10/2016 Quyết định số 2388/QĐ-UBND về việc 
công nhận đô thị La Hai, huyện Đồng Xuân, 
tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 

41 
12/10/2016 

 27/9/2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường 
công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên 
địa bàn tỉnh Phú Yên. 

41 
12/10/2016 

 13/10/2016 Quyết định số 2429/QĐ-UBND về việc đổi 
tên Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây 
dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn 
xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. 

42+43 
07/11/2016 

 13/10/2016 Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc 
công nhận đô thị Chí Thạnh, huyện Tuy An, 
tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 

42+43 
07/11/2016 

 18/10/2016 Quyết định số 2477/QĐ-UBND về việc đổi 
tên Trung tâm Công tác xã hội trẻ em thành 
Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội. 

42+43 
07/11/2016 

 19/10/2016 Kế hoạch số 157/KH-UBND về việc bảo 
đảm an ninh trên lĩnh vực du lịch ở Phú Yên 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

42+43 
07/11/2016 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 15/01/2016 Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc công 
bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú 
Yên. 

03+04 
18/02/2016 

 29/01/2016 Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc công 
bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Phú Yên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 
phần năm 2015. 

03+04 
18/02/2016 

 05/02/2016 Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc công 
bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc 

03+04 
18/02/2016 
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báo 
thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc 
Tỉnh Phú Yên. 

 05/02/2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc phát động 
phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-
2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Phú Yên lần thứ XVI, với Chủ đề “Phú Yên 
đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

03+04 
18/02/2016 

 05/02/2016 Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy 
bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 
huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

05+06 
04/3/2016 

 05/02/2016 Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy 
bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

05+06 
04/3/2016 

 05/02/2016 Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Sở Tư Pháp. 

05+06 
04/3/2016 

 18/02/2016 Quyết định số 397/QĐ-UBND về  việc ban 
hành mức hỗ trợ tháo dỡ các lò sản xuất 
gạch, ngói thủ công và hỗ trợ lao động học 
nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

05+06 
04/3/2016 

 24/02/201 Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc bãi 
bỏ Quyết định số 1476/2009/QĐ-UBND 
ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban 
hành Quy định tạm thời về hoạt động sáng 
kiến ở tỉnh Phú Yên. 

05+06 
04/3/2016 

 10/3/2016 Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành và hủy 
bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 

07+08 
25/3/2016 
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 14/3/2016 Quyết định số 558/QĐ-UBND về việc xếp 

hạng di tích cấp tỉnh. 
07+08 

25/3/2016 

 14/3/2016 Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc xếp 
hạng di tích cấp tỉnh. 

07+08 
25/3/2016 

 14/3/2016 Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc xếp 
hạng di tích cấp tỉnh. 

07+08 
25/3/2016 

 14/3/2016 Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc xếp 
hạng di tích cấp tỉnh. 

07+08 
25/3/2016 

 14/3/2016 Quyết định số 562/QĐ-UBND về việc xếp 
hạng di tích cấp tỉnh. 

07+08 
25/3/2016 

 21/3/2016 Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc xếp 
hạng di tích cấp tỉnh. 

07+08 
25/3/2016 

 18/3/2016 Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc  công 
bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 
pháp. 

09 
05/4/2016 

 29/3/2016 Quyết định số 694/QĐ-UBND về  việc quy 
định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc 
hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 –2021. 

09 
05/4/2016 

 04/4/2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường 
công tác quản lý hoạt động khai thác, sản 
xuất đá chẻ viên trên địa bàn tỉnh. 

09 
05/4/2016 

 22/3/2016 Kế hoạch số 36/KH-UBND về Triển khai 
thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 
14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 
của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa 
phát lại trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

09 
05/4/2016 

 06/4/2016 Quyết định số 779/QĐ-UBND về việc ban 
hành Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Phú 
Yên giai đoạn 2016 – 2020. 

10+11 
15/4/2016 

  06/4/2016 Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc Ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 
động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Phú 
Yên, giai đoạn 2016 – 2020. 

10+11 
15/4/2016 
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 13/4/2016 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy 
bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

12+13 
28/4/2016 

 13/4/2016 Quyết định số 822/QĐ-UBND về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 

12+13 
28/4/2016 

 14/4/2016 Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành và hủy bỏ,  
bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Xây dựng tỉnh Phú Yên. 

12+13 
28/4/2016 

 14/4/2016 Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 
huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

12+13 
28/4/2016 

 13/4/2016 Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND cấp huyện trên địa 
bàn tỉnh. 

14+15 
06/5/2016 

 27/4/2016 Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 

14+15 
06/5/2016 

 27/4/2016 Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 
huyện. 

14+15 
06/5/2016 

 27/4/2016 Kế hoạch số 58/KH-UBND về việc triển 
khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn 
tỉnh. 

14+15 
06/5/2016 

 10/5/2016 Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc ban 
hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 
chính nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 
2016-2020. 

20+21 
01/6/2016 

 12/5/2016 Quyết định số 978/QĐ-UBND về việc thành 
lập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa 
học và công nghệ Phú Yên trực thuộc Sở 

20+21 
01/6/2016 
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Khoa học và Công nghệ. 

 12/5/2016 Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc ban 
hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du 
lịch trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Phú Yên 
– Hấp dẫn và thân thiện”. 

20+21 
01/6/2016 

 04/5/2016 Kế hoạch số 59/KH-UBND về Năm cao 
điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh 
vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

20+21 
01/6/2016 

 09/5/2016 Kế hoạch số 61/KH-UBND về việc triển 
khai thực hiện Chiến lược phát triển gia 
đình Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, tầm 
nhìn 2030  trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

20+21 
01/6/2016 

 10/5/2016 Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc khảo sát 
sự hài lòng của người dân về chất lượng 
dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh 
năm 2016. 

20+21 
01/6/2016 

 25/5/2016 Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc thực 
hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội 
phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng 
đến năm 2030. 

20+21 
01/6/2016 

 09/5/2016 Chỉ thị 08/CT-UBND về việc tăng cường 
thực hiện các quy định của pháp luật lao 
động góp phần xây dựng quan hệ lao động 
hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh 
nghiệp. 

20+21 
01/6/2016 

 26/5/2016 Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường 
công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 
tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

20+21 
01/6/2016 

 02/6/2016 Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của 
UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành 
chính. 

22+23 
24/6/2016 

 14/6/2016 Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc Ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công 
nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ 
hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến 
năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh 

22+23 
24/6/2016 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng Công 

báo 
Phú Yên. 

 17/6/2016 Quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và 
quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh 
Phú Yên. 

22+23 
24/6/2016 

 17/6/2016 Kế hoạch số 89/KH-UBND về việc Triển 
khai Chương trình hành động số 04-CTr/TU 
ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy. 

22+23 
24/6/2016 

 22/6/2016 Quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành và 
hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Bồi 
thường nhà nước; Nuôi con nuôi; Phổ biến 
giáo dục pháp luật; Lý lịch tư pháp; Trợ 
giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 

23+24 
08/7/2016 

 22/6/2016 Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành và 
bị hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Bồi 
thường nhà nước; Phổ biến giáo dục pháp 
luật; Hòa giải cơ sở; Nuôi con nuôi thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

23+24 
08/7/2016 

 22/6/2016 Quyết định số 1375/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành và 
hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Bồi 
thường nhà nước; Phổ biến giáo dục pháp 
luật; Hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 

23+24 
08/7/2016 

 28/6/2016 Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Yên. 

23+24 
08/7/2016 

 30/6/2016 Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy chế quản lý hệ thống thông tin 
liên lạc phục vụ khai thác hải sản, phòng 
tránh, giảm nhẹ thiên tai cho người và tàu cá 
của tỉnh Phú Yên hoạt động trên biển. 

23+24 
08/7/2016 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng Công 

báo 
 20/7/2016 Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành và 
bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND cấp xã. 

26+27 
28/7/2016 

 20/7/2016 Quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính ban hành mới và 
bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

26+27 
28/7/2016 

 20/7/2016 Quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 

26+27 
28/7/2016 

 25/7/2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường 
công tác phòng chống thiên tai và TKCN 
giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

26+27 
28/7/2016 

 25/7/2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường 
công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa 
bàn tỉnh. 

26+27 
28/7/2016 

 06/7/2016 Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc phát 
triển mô hình bác sĩ gia đình tỉnh Phú Yên 
giai đoạn 2016-2020. 

26+27 
28/7/2016 

 20/7/2016 Quyết định số 1646/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính ban hành mới và 
bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 

28+29 
04/8/2016 

 20/7/2016 Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành và 
bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND cấp huyện. 

28+29 
04/8/2016 

 20/7/2016 Quyết định số 1648/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành và 
bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

30+31 
08/8/2016 

 27/7/2016 Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính ban hành mới và 
bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú 

32+33+34 
12/8/2016 
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Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng Công 

báo 
Yên. 

 10/8/2016 Quyết định 1835/QĐ-UBND về việc ban 
hành Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản 
hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng 
trong chiến tranh giai đoạn 2016 - 2020 trên 
địa bàn tỉnh Phú Yên. 

37+38 
09/9/2016 

 05/9/2016 Quyết định 2107/QĐ-UBND về việc phê 
duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm 
giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

37+38 
09/9/2016 

 05/9/2016 Quyết định 2111/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại 
Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên. 

37+38 
09/9/2016 

 16/8/2016 Kế hoạch 125/KH-UBND về việc bảo đảm 
an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Yên giai 
đoạn 2016 – 2020. 

37+38 
09/9/2016 

 29/8/2016 Kế hoạch 136/KH-UBND về việc phòng 
chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai 
đoạn 2016-2020. 

37+38 
09/9/2016 

 05/9/2016 Kế hoạch 140/KH-UBND về việc triển khai 
Chương trình giảm nghèo bền vững  giai 
đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

37+38 
09/9/2016 

 13/9/2016 Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc 
công bố danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực toàn bộ theo quy định của 
Luật Đầu tư năm 2014. 

39+40 
28/9/2016 

 20/9/2016 Quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 
trình giao thông tỉnh Phú Yên. 

39+40 
28/9/2016 

 20/9/2016 Quyết định số 2221/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 
trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú 
Yên.  

39+40 
28/9/2016 

 20/9/2016 Quyết định số 2222/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 

39+40 
28/9/2016 
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Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng Công 

báo 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 
tỉnh Phú Yên. 

 20/9/2016 Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành và 
bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công Thương. 

39+40 
28/9/2016 

 06/10/2016 Quyết định số 2378/QĐ-UBND về việc  
công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch.  

41 
12/10/2016 

 24/10/2016 Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản 
lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao Phú Yên. 

42+43 
07/11/2016 

 24/10/2016 Quyết định số 2521/QĐ-UBND về việc ban 
hành Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử 
lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

42+43 
07/11/2016 

 28/10/2016 Quyết định số 2574/QĐ-UBND về việc quy 
định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 
trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử 
dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn 
tỉnh. 

42+43 
07/11/2016 

 08/11/2016 Quyết định số 2695/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính ban hành mới, 
sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Công 
Thương. 

44+45 
02/12/2016 

 14/11/2016 Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc bãi 
bỏ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 
17/4/2015  của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết 
định số 1774/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của 
Chủ tịch UBND tỉnh. 

44+45 
02/12/2016 

 15/11/2016 Quyết định số 2745/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao 

44+45 
02/12/2016 
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Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 
đăng Công 

báo 
và Du lịch tỉnh Phú Yên. 

 18/11/2016 Quyết định số 2784/QĐ-UBND về việc ban 
hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động 
tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020. 

44+45 
02/12/2016 

 23/11/2016 Quyết định số 2815/QĐ-UBND về việc 
công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Tài chính. 

44+45 
02/12/2016 

 
II. HƯỚNG DẪN TRA CỨU CÔNG BÁO 

 
1. Danh mục văn bản pháp luật có nội dung sửa đổi, bổ sung ......................  
2. Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực thi hành ...................................  
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DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
CÓ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 
TT Văn bản được sửa đổi, bổ 

sung 
Văn bản sửa đổi, bổ sung 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 Quyết định số 694/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về 
quy định mức chi phục vụ bầu 
cử đại biểu Quốc hội khoá XIV 
và bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 – 2021. 

Quyết định số 1352/QĐ-UBND, 
ngày 20/6/2016 về việc sửa đổi , bổ 
sung Quyết định số 694/QĐ-UBND 
ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về 
quy định mức chi phục vụ bầu cử 
đại biểu Quốc hội khoá XIV và 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 
2021. 

 Quyêt định số 51/2014/QĐ-
UBND, ngày 22/12/2014 về việc 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
điều của Quy chế phối hợp giải 
quyết việc đăng ký kết hôn, 
nuôi con nuôi có yếu tố nước 
ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư 
pháp theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

Quyết định số 32/2016/QĐ-
UBND, ngày 07/7/2016 về việc 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
điều của Quy chế phối hợp giải 
quyết việc đăng ký kết hôn, nuôi 
con nuôi có yếu tố nước ngoài và 
cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết định số 
51/2014/QĐ-UBND ngày 
22/12/2014 của UBND tỉnh Phú 
Yên. 

 Quyết định số 56/2014/QĐ-
UBND, ngày 2/12/2014 về việc 
bổ sung giá đất ở tại thành phố 
Tuy Hòa vào Bảng giá các loại 
đất trên địa bàn tỉnh 5 năm 
(2015-2019). 

Quyết định số 33/2016/QĐ-
UBND, ngày 12/7/2016 về việc 
bổ sung giá đất ở tại thành phố 
Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất 
trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-
2019). 

 Quyết định số 17/2015/QĐ-
UBND, ngày 13/5/2015 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Quy 
định chính sách ưu đãi và hỗ trợ 
đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng 

Quyết định số 36/2016/QĐ-
UBND, ngày 01/8/2016 về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 17/2015/QĐ-
UBND ngày 13/5/2015 của 
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TT Văn bản được sửa đổi, bổ 
sung 

Văn bản sửa đổi, bổ sung 

dụng công nghệ cao Phú Yên. UBND tỉnh về việc ban hành Quy 
định chính sách ưu đãi và hỗ trợ 
đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao Phú Yên. 

 Quyết định số 56/2014/QĐ-
UBND, ngày 30/12/2014 về 
việc Điều chỉnh, bổ sung giá đất 
ở tại thành phố Tuy Hòa và thị xã 
Sông Cầu vào Bảng giá các loại 
đất trên địa bàn tỉnh 5 năm 
(2015-2019).  

Quyết định số 39/2016/QĐ-
UBND, ngày 08/8/2016 về việc 
Điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại 
thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông 
Cầu vào Bảng giá các loại đất trên 
địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019).  

 Quyết định số 56/2014/QĐ-
UBND, ngày 30/12/2014 về 
việc điều chỉnh, bổ sung giá đất 
vào Bảng giá các loại đất trên 
địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) 
của UBND tỉnh.   

Quyết định số 43/2016/QĐ-
UBND, ngày 24/8/2016 về việc 
điều chỉnh, bổ sung giá đất vào 
Bảng giá các loại đất trên địa bàn 
tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND 
tỉnh. 

 Quyết định số 56/2014/QĐ-
UBND, ngày 29/12/2014 về 
việc ban hành Bảng giá các loại 
đất trên địa bàn tỉnh 5 năm 
(2015-2019). 

Quyết định số 54/2016/QĐ-
UBND, ngày 05/10/2016 về việc 
phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 
hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG 
chai trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 39/2013/QĐ-
UBND, ngày 11/12/2013 của 
UBND tỉnh. 

Quyết định số 57/2016/QĐ-
UBND, ngày 12/10/2016 về việc 
sửa đổi, bổ sung khoản 2, 4 Điều 
1 của Quyết định số 39/2013/QĐ-
UBND ngày 11/12/2013 của 
UBND tỉnh.  

 Quyết định số 08/2016/QĐ-
UBND, ngày 01/4/2016 của 
UBND tỉnh. 

Quyết định số 58/2016/QĐ-
UBND, ngày 12/10/2016 về việc 
Điều chỉnh, bổ sung hệ số điều 
chỉnh giá đất vào Bảng hệ số điều 
chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 
2016.  

 Quyết định số 56/2014/QĐ-
UBND, ngày 29/12/2014 của 
UBND tỉnh. 

Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND, 
ngày 17/10/2016 về việc bổ sung 
giá đất Khu dân cư Tân An (giai 
đoạn 2) tại xã An Hòa, huyện Tuy 
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sung 

Văn bản sửa đổi, bổ sung 

An vào Bảng giá các loại đất trên 
địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của 
UBND tỉnh. 

 Quyết định số 08/2016/QĐ-
UBND, ngày 01/4/2016 của 
UBND tỉnh Phú Yên. 

Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND, 
ngày 21/10/2016 về việc bổ sung hệ 
số điều chỉnh giá đất ở thành phố 
Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh 
giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 

 Quyết định số 08/2016/QĐ-
UBND, ngày 01/4/2016 của 
UBND tỉnh. 

Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND, 
ngày 24/10/2016 về việc điều chỉnh, 
bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở 
thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số 
điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh 
năm 2016. 

 Quyết định số 56/2014/Đ-
UBND, ngày 29/12/2016 của 
UBND tỉnh Phú Yên. 

Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND, 
ngày 26/10/2016 về việc bổ sung 
giá đất ở thị xã Sông Cầu vào Bảng 
giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 
năm (2015-2019) của UBND tỉnh.  

 Quyết định số 56/2014/QĐ-
UBND, ngày 29/12/2016 của 
UBND tỉnh. 

Quyết định số 71/2016/QĐ-
UBND, ngày 21/11/2016 về việc 
bổ sung giá đất ở 03 Khu dân cư 
trên địa bàn thành phố Tuy Hòa vào 
Bảng giá các loại đất trên địa bàn 
tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND 
tỉnh.  

 Quyết định số 08/2016/QĐ-
UBND, ngày 01/4/2016 của 
UBND tỉnh. 

Quyết định số 72/2016/QĐ-
UBND, ngày 21/11/2016 về việc 
bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại 
xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa 
vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất 
trên địa bàn tỉnh năm 2016.  

 Quyết định số 56/2014/QĐ-
UBND, ngày 29/12/2014 của 
UBND tỉnh. 

Quyết định số 74/2016/QĐ-
UBND, ngày 24/11/2016 về việc 
bổ sung giá đất ở tại thành phố Tuy 
Hòa vào Bảng giá các loại đất trên 
địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) 
của UBND tỉnh.  

 Quyết định số 08/2016/QĐ-
UBND, ngày 01/4/2016 của 

Quyết định số 75/2016/QĐ-
UBND, ngày 29/11/2016 về việc 
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TT Văn bản được sửa đổi, bổ 
sung 

Văn bản sửa đổi, bổ sung 

UBND tỉnh. bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất 
tuyến đường kè đầm Cù Mông 
thuộc thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ 
số điều chỉnh giá đất trên địa bàn 
tỉnh năm 2016. 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
   

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 

 
TT Văn bản hết hiệu lực thi hành Văn bản thay thế, bãi bỏ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 Nghị quyết số 73/2007/NQ-

HĐND, ngày 19/7/2007 về quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 
2006-2020. 

Nghị quyết số 163/2015/NQ-
HĐND, ngày 25/12/2015 về điều 
chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
Nghị viết số 165/2015/NQ-HĐND, 
ngày 25/12/2015 về quy định mức 
thu, quản lý lệ phí địa chính trên 
địa bàn tỉnh. 
 

 
Nghị quyết số 149/2010/NQ-
HĐND, ngày 16/7/2010 về ban 
hành mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Phú Yên.  

Nghị quyết số 75/2007/NQ-
HĐND, ngày 19/7/2007 về điểm c 
mục 9, mục 14 trong Danh mục 
mức thu phí, lệ phí trên địa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

 Nghị quyết số 75/2007/NQ-
HĐND, ngày 19/7/2007 về mục 
15, 16, 17 tại Danh mục, mức 
thu phí, lệ phí trên đại bàn tỉnh. 

Nghị quyết số 166/2015/NQ-
HĐND, ngày 25/12/2015 về việc 
quy định mức thu, quản lý lệ phí 
cấp giấy phép thăm dò, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp 
giấy phép khai thác, sử dụng nước 
mặt; lệ phí cấp giấy phép xả nước 
thải vào nguồn nước trên địa bàn 
tỉnh. 

 Mục II danh mục kèm theo 
Nghị quyết số 92/2013/NQQ-
HĐND, ngày 12/12/2013 của 

Nghị quyết số 38/2016/NQ-
HĐND, ngày 15/7/2016 về việc 
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 
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HĐND tỉnh Phú Yên. xã hội, quốc phòng - an ninh năm 

2016. 
 Nghị quyết số 95/2008/NQ-

HĐND, ngày 18/7/2008 của 
HĐND tỉnh Phú Yên. 

Nghị quyết số 40/2016/NQ-
HĐND, ngày 15/7/2016 về việc 
quy định mức thu, quản lý lệ phí 
cấp giấy phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú 
Yên. 

 Mục 8 danh mục kèm theo 
Nghị quyết số 75/2007/NQ-
HDND, ngày 19/7/2016 về việc 
ban hành danh mục, mức thu, 
quản lý, sử dụng tiền pjis và lệ 
phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên  

 Mục III danh mục kèm theo 
Nghị quyết số 92/2013/NQ-
HĐND, ngày 12/12/2013 về 
việc sửa đổi, bổ sung Nghị 
quyết số 75/2007/NQ-HĐND, 
ngày 12/12/2013. 

Nghị quyết số 43/2016/NQ-
HĐND, ngày 15/7/2016 về việc 
quy định mức thu, quản lý lệ phí 
hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 Điểm 3,4 Mức thu phí bảo vệ 
môi trường đối với khai thác 
khoáng sản; lệ phí trước bạ đối 
với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi; lệ 
phí đăng ký cư trú và lệ phí 
chứng minh nhân dân trên địa 
bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 
117/2008/NQ-HĐND, ngày 
05/12/2008 của HĐND tỉnh 
Phú Yên. 

Nghị quyết số 44/2016/NQ-
HĐND, ngày 15/7/2016 về việc 
quy định mức thu, quản lý lệ phí 
đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh 
nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

 Nghị quyết 25/2004/NQ-
HĐND, ngày 16/7/2004 của 
HĐND tỉnh về việc triển khai 
thu phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải sinh hoạt. 

Nghị quyết số 45/2016/NQ-
HĐND, ngày 15/7/2016 về việc 
quy định mức thu, quản lý và sử 
dụng phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải sinh hoạt trên địa bàn 
tỉnh. 

 Nghị quyết số 141/2015/NQ-
HĐND, ngày 01/7/2015 của 
HĐND tỉnh về phân cấp quản 

Nghị quyết số 46/2016/NQ-
HĐND, ngày 15/7/2016 về việc 
phân cấp quản lý nhà nước đối với 
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lý nhà nước đối với tài sản nhà 
nước các cơ quan hành chính, 
tổ chức, đơn vị sự nghiệp công 
lập của Nhà nước trên địa bàn 
tỉnh. 

tài sản nhà nước tại các cơ quan 
hành chính, tổ chức, đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh 
quản lý. 

 Nghị quyết số 126/2014/NQ-
HĐND, ngày 12/12/2014 của 
HĐND tỉnh về việc quy định 
mức thu, quản quản lý và sử 
dụng phí sử dụng đường bộ 
theo đầu phương tiện đối với xe 
môtô trên địa bàn tỉnh. 

Nghị quyết số 47/2016/NQ-
HĐND, ngày 15/7/2016 về việc 
bãi bỏ Nghị quyết số 
126/2014/NQ-HĐND ngày 
12/12/2014 của HĐND tỉnh về 
việc quy định mức thu, quản lý và 
sử dụng phí sử dụng đường bộ theo 
đầu phương tiện đối với xe môtô 
trên địa bàn tỉnh. 

 Nghị quyết số 150/2010/NQ-
HĐND, ngày 16/7/2016 của 
HĐND tỉnh Phú Yên quy định 
mức thu học phí đối với giáo 
dục mầm non và phổ thông 
công lập từ năm học 2010-2011 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 Nghị quyết số 40/2011/NQ-
HĐND, ngày 16/12/2011 của 
HĐND tỉnh Phú Yên quy định 
mức thu học phí tại các trường 
đại học, cao đẳng và trung cấp 
công lập do địa phương quản lý 
từ năm học 2011-2012 đêán 
năm học 2014-2015. 

 Nghị quyết số 40/2011/NQ-
HĐND, ngày 16/12/2011 của 
HĐND tỉnh Phú Yên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nghị quyết số 48/2016/NQ-
HĐND, ngày 15/7/2016 về việc 
ban hành quy định mức thu học phí 
đối với cơ sở giáo dục công lập 
thuộc địa phương quản lý từ năm 
học 2016 - 2017 đến năm học 2020 
– 2021. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 Quyết định số 16/2012/QĐ-

UBND, ngày 23/7/2012 về việc 
quy định mức trích kinh phí, 
mức chi và tỷ lệ phân chia mức 
kinh phí tổ chức thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Quyết định số 01/2016/QĐ-
UBND, 12/01/2016 về quy định 
mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần 
trăm (%) để lại cho các cơ quan 
thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
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 Quyết định số 368/2012/QĐ-

UBND, ngày 12/3/2012 “V/v 
Ban hành Quy định phân cấp, 
uỷ quyền và phân giao nhiệm 
vụ trong quản lý đầu tư xây 
dựng đối với các dự án do tỉnh 
Phú Yên quản lý”. 

 Quyết định số 1728/2012/QĐ-
UBND, ngày 23/10/2012 “Về 
việc Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của “Quy định phân cấp, 
uỷ quyền và phân giao nhiệm 
vụ trong quản lý đầu tư xây 
dựng đối với các dự án do tỉnh 
Phú Yên quản lý” ban hành 
kèm theo Quyết định số 
368/2012/QĐ-UBND ngày 
12/3/2012 của UBND tỉnh Phú 
Yên”. 

 Quyết định số 38/2013/QĐ-
UBND, ngày 06/12/2013 “Về 
việc ban hành Quy định phân 
công, phân cấp trách nhiệm 
quản lý Nhà nước về chất lượng 
công trình xây dựng trên địa 
bàn tỉnh”. 

 Quyết định số 30/2014/QĐ-
UBND, ngày 16/9/2014 “Về 
việc ban hành Quy định bảo trì 
công trình dân dụng, công trình 
công nghiệp vật liệu xây dựng 
và công trình hạ tầng kỹ thuật 
đô thị trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên”. 

 Quyết định số 40/2014/QĐ-
UBND, ngày 27/10/2014 “Về 
việc Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của “Quy định phân công, 
phân cấp trách nhiệm quản lý 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quyết định số 03/2016/QĐ-
UBND, ngày 17/02/2016 về việc 
ban hành Quy định phân cấp, uỷ 
quyền và phân giao nhiệm vụ trong 
quản lý đầu tư xây dựng đối với 
các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. 
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Nhà nước về chất lượng công 
trình xây dựng trên địa bàn 
tỉnh” ban hành ban hành kèm 
theo Quyết định 38/2013/QĐ-
UBND ngày 06/12/2013 của 
UBND tỉnh Phú Yên”. 

 Quyết định số 1476/2009/QĐ-
UBND, ngày 13/8/2009 của 
UBND tỉnh về việc ban hành 
Quy định tạm thời về hoạt động 
sáng kiến ở tỉnh Phú Yên. 

Quyết định số 435/QĐ-UBND, 
ngày 24/02/2016  về việc bãi bỏ 
Quyết định số 1476/2009/QĐ-
UBND ngày 13/8/2009 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Quy định 
tạm thời về hoạt động sáng kiến ở 
tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 1727/QĐ-
UBND, ngày 27/10/2010 về 
việc ban hành chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Yên.   

Quyết định số 04/2016/QĐ-
UBND, ngày 17/3/2016 về ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Văn phòng Ủy ban nhân dân 
tỉnh Phú Yên.   

 Quyết định số 840/QĐ-UBND, 
ngày 18/6/2012 về việc ban 
hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ,  quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Phú Yên. 

 Quyết định số 1088/QĐ-
UBND, ngày 26/6/2013 về việc 
bô sung Quy định chức năng, 
nhiệm vụ,  quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Phú Yên. 

 
 
 
Quyết định số 06/2016/QĐ-
UBND, ngày 28/3/2016 về ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ,  quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú 
Yên. 

 Quyết định số 1716/QĐ-
UBND, ngày 21/10/2008 về 
việc ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

Quyết định số 10/2016/QĐ-
UBND, ngày 08/4/2016 về việc 
ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Nông nghiệp và Phát 
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cơ cấu tổ chức của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
Phú Yên.  

 Quyết định số 1270/QĐ-
UBND, ngày 07/7/2009 về việc 
ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Phú Yên.  

 Quyết định số 1781/QĐ-
UBND, 11/10/2013 về việc ban 
hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Phú Yên.  

triển nông thôn Phú Yên.  

 Quyết định số 1277/QĐ-
UBND, ngày 09/7/2009 về ban 
hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Xây dựng Phú 
Yên.   

Quyết định số 13/2016/QĐ-
UBND, ngày 12/5/2016 về ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Xây dựng Phú Yên.   

 Quyết định số 112/QĐ-UBND, 
ngày 12/01/2013 về ban hành 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Phú Yên.   

 Quyết định số 404/QĐ-UBND, 
ngày 14/3/2014 về ban hành 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Phú Yên.   

 Quyết định số 1296/QĐ-

 
 
 
 
 
 
 
Quyết định số 14/2016/QĐ-
UBND, ngày 16/5/2016 về việc 
ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Phú Yên.   
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UBND, ngày 15/8/2014 về việc 
sửa đổi, bổ sung “Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.   

 Quyết định 1627/QĐ-UBD, 
ngày 08/10/2008 về việc ban 
hành quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức bộ máy của Sở Thông 
tin và Truyền thông. 

 Quyết định số 197/QĐ-UBND, 
ngày 27/01/2014 về việc sửa 
đổi, bổ sung quy định chức 
năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ 
chức bộ máy của Sở Thông tin 
và Truyền thông. 

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND 
ngày, 17/6/2016 về việc ban hành 
quy định chức năng, nhiệm vụ , 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Thông tin và Truyền thong tỉnh 
Phú Yên. 

 Quyết định số 1943/QĐ-
UBND, ngày 26/11/2010 về 
việc ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc 
tỉnh Phú Yên. 

Quyết định số 23/2016/QĐ-
UBND, ngày 20/6/2016 về việc 
ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Dân tộc tỉnh Phú 
Yên. 

 Quyết định số 09/2015/QĐ-
UBND, ngày 27/3/2015 về quy 
định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất 
để tính đơn giá thuê đất áp dụng 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 25/2015/QĐ-
UBND, ngày 08/7/2015 về việc 
điều chỉnh Quyết định số 
09/2015/QĐ-UBND  ngày 
27/3/2015. 

Quyết định số 27/2016/QĐ-
UBND, ngày 01/7/2016 về việc ban 
hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn 
giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối 
với đất có mặt nước, đơn giá thuê 
mặt nước, đơn giá thuê đất để xây 
dựng công trình ngầm trên địa bàn 
tỉnh Phú Yên. 
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 Quyết định số 28/2015/QĐ-

UBND, ngày 07/8/2015 về việc 
ban hành Quy định đấu nối hệ 
thống thoát nước thải trên địa 
bàn thành phố Tuy Hòa. 

 Chương VI Quyết định số 
05/2013/QĐ-UBND, ngày 
06/3/2013 về  việc Quy định 
quản lý cơ sở hạ tậng kỹ thuật 
đô thị trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

Quyết định số 31/2016/QĐ-
UBND, ngày 07/7/2016 về việc 
ban hành Quy định quản lý hoạt 
động thoát nước trên địa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

 Quyết định số 112/QĐ-UBND, 
ngày 18/01/2012 về việc ban 
hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú 
Yên. 

Quyết định số 34/2016/QĐ-
UBND, ngày 14/7/2016 về việc 
ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 1954/QĐ-
UBND, ngày 26/8/2009 về việc 
ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Tài chính tỉnh 
Phú Yên. 

 Quyết định số 836/QĐ-UBND, 
ngày 18/6/2012 về việc bổ sung 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Tài Chính. 

Quyết định số 35/2016/QĐ-
UBND, ngày 15/7/2016 về việc 
ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tài chính tỉnh Phú 
Yên. 

 Quyết định 01/2014/QĐ-
UBND, ngày 08/01/2014 về 
việc ban hành Quy chế đấu giá 
quyền sử dụng đất để giao đất 
có thu tiền sử dụng đất hoặc 
cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND 
về việc bãi bỏ Quyết định số 
01/2014/QĐ-UBND ngày 
08/01/2014 của UBND tỉnh ban 
hành Quy chế đấu giá quyền sử 
dụng đất để giao đất có thu tiền sử 
dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 
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Phú Yên.  bàn tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 06/2012/QĐ-
UBND, ngày 30/3/2012 về việc 
ban hành Quy chế về trách 
nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt 
động giữa các cơ quan quản lý 
nhà nước trong công tác đấu 
tranh phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả 
trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định số 41/2016/QĐ-
UBND, ngày 15/7/2016 về việc 
ban hành Quy chế về trách nhiệm 
và quan hệ phối hợp hoạt động 
giữa các cơ quan quản lý nhà nước 
trong công tác đấu tranh phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. 

 Quyết định số 2022/2010/QĐ-
UBND, 09/12/2010 về việc ban 
hành Quy chế phối hợp thực 
hiện công tác quản lý nhà nước 
đối với Khu kinh tế Nam Phú 
Yên và các khu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Quyết định số 42/2016/QĐ-
UBND, ngày 22/8/2016 về việc 
ban hành Quy chế phối hợp thực 
hiện công tác quản lý nhà nước đối 
với Khu kinh tế Nam Phú Yên và 
các khu công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

 Điều 4; khoản 2, khoản 3 Điều 
28 của quyết định số 
57/2014/QĐ-UBND, ngày 
30/12/2014 về việc quy định 
chi tiết trình tự, thủ tục thực 
hiện định giá đất cụ thể trên địa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

Quyết định số 44/2016/QĐ-
UBND, ngày 29/8/2016 về việc 
quy định chi tiết trình tự, thủ tục 
thực hiện định giá đất cụ thể trên 
địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 40/2013/QĐ-
UBND, ngày 17/12/2013 về 
việc phê duyệt phương án giá 
tiêu thụ nước sạch và ban hành 
giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt 
các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do 
Công ty Cổ phần Cấp thoát 

Quyết định số 45/2016/QĐ-
UBND, ngày 01/9/2016 về việc 
phê duyệt phương án giá tiêu thụ 
nước sạch và ban hành giá tiêu thụ 
nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư 
trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ 
phần Cấp thoát nước Phú Yên sản 
xuất.  
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nước Phú Yên sản xuất.  

 Quyết định số 50/2016/QĐ-
UBND, ngày 18/12/2016 về 
việc ban hành Quy chế quản lý 
quy hoạch, kiến trúc và xây 
dựng đường Hùng Vương, 
thành phố Tuy Hòa. 

Quyết định số 47/2016/QĐ-
UBND, ngày 09/9/2016 về việc 
ban hành Quy chế quản lý quy 
hoạch, kiến trúc và xây dựng 
đường Hùng Vương, thành phố 
Tuy Hòa. 

 Quyết định số 290/QĐ-UBND, 
ngày 27/02/2012 về việc ban 
hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Thanh tra tỉnh Phú 
Yên. 

Quyết định số 53/2016/QĐ-
UBND, ngày 289/2016 về việc ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Thanh tra tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 2018/QĐ-
UBND, ngày 26/10/2009 về 
việc ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Phú Yên.  

Quyết định số 56/2016/QĐ-
UBND, ngày 07/10/2016 về việc 
ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 32/2015/QĐ-
UBND, ngày 26/8/2015 của 
UBND tỉnh về phân cấp quản lý 
nhà nước đối với tài sản nhà 
nước tại các cơ quan hành 
chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp 
công lập của Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh. 

Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND, 
ngày 19/10/2016 về việc bãi bỏ 
Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND 
ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh. 

 Quyết định số 2107/QĐ-UBN, 
ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh 
về ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Công 
thương. 

Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND, 
ngày 03/11/2016 về việc ban hành 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Công thương tỉnh Phú Yên. 
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 Quyết định số 835/QĐ-UBND, 
ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh 
về việc sửa đổi, bổ sung Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Công thương. 

 Quyết định số 1426/2002/QĐ-
UBND, ngày 27/5/2002 về việc 
hỗ trợ, cho vay và quản lý kinh 
phí khuyến công. 

 Quyết định số 1392/2003/QĐ-
UBND, ngày 26/6/2003 về việc 
ban hành Quy định tạm thời về 
chế độ khen thưởng đối với các 
cơ sở sản xuất công nghiệp – 
tiểu thủ công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Phú Yên từ nguoone 
kinh phí khuyến công và các 
quy định trước đây trái với 
quyế định này. 

Quyết định số 73/2016/QĐ-
UBND, ngày 23/11/2016 về việc 
ban hành Quy chế quản lý kinh phí 
khuyến công và quy định trình tự 
thủ tục xây dựng, thẩm định, phê 
duyệt kế hoạch khuyến công trên 
địa bàn tỉnh Phú Yên. 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
TT Văn bản hết hiệu lực thi hành Văn bản thay thế, bãi bỏ 

 Quyết định số 08/2016/QĐ-
UBND, ngày 09/3/2015 về quy 
định hệ số điều chỉnh giá đất 
trên địa bàn tỉnh năm 2015. 

 Quyết định số 40/2015/QĐ-
UBND, ngày 02/10/2015 về bổ 
sung hệ số điều chỉnh giá đất ở 
nông thôn tại đường 24/3 xã 
Sơn Hà, huyện Sơn Hòa được 
áp dụng kể từ ngày 01/01/2016. 

Quyết định số 08/2016/QĐ-
UBND, ngày 01/4/2016 về ban 
hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 
2016. 
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 Quyết định số 1748/QĐ-

UBND, ngày 19/10/2010 về 
ban hành quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Ban Quản lý Khu 
kinh tế Phú Yên. 

Quyết định số 09/2016/QĐ-
UBND, ngày 06/4/2016 về ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú 
Yên.   

 Quyết định số 1802/QĐ-
UBND, ngày 20/6/2016 về việc 
ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Lao động – 
Thương binh và xã hội tỉnh Phú 
Yên. 

Quyết định số 22/2016/QĐ-
UBND, ngày 20/6/2016 về việc 
ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Lao động – Thương 
binh và xã hội tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 09/2012/QĐ-
UBND, ngày 09/5/2012 về việc 
ban hành Quy định trình tự tiếp 
nhận, giải quyết và trả kết quả 
hồ sơ thủ tục hành chính theo 
cơ chế một cửa tại UBND xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 20/2012/QĐ-
UBND, ngày 31/8/2012 về việc 
Quy định trình tự tiếp nhận, giải 
quyết và trả kết quả hồ sơ thủ 
tục hành chính theo cơ chế một 
cửa lien thông tại UBND 
huyện, thị xã, thành phố trên 
địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 15/2013/QĐ-
UBND, 05/6/2013 về việc ban 
hành Quy định trình tự tiếp 
nhận, giải quyết và trả kết quả 
hồ sơ thủ tục hành chính theo 
cơ chế một cửa liên thông tại 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quyết định số 1175/QĐ-UBND, 
ngày 02/6/2016 về việc bãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật của 
UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách 
hành chính. 
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các sở, ban, ngành thuộc 
UBND tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 1575/QĐ-
UBND, ngày 17/9/2013 về việc 
ban hành quy định về tiếp nhận, 
xử lý, phát hành và quản lý văn 
bản tại Văn phòng UBND tỉnh 
Phú Yên. 

Quyết định số 1330/QĐ-UBND, 
ngày 17/6/2016 về việc ban hành 
Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 
hành và quản lý văn bản tại Văn 
phòng UBND tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 695/QĐ-UBND, 
ngày 09/5/2014 về việc ban 
hành Quy chế khai thác, sử 
dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử 
tỉnh Phú Yên. 

Quyết định 2111/QĐ-UBND, ngày 
05/9/2016 về việc ban hành Quy 
chế khai thác, sử dụng tài liệu tại 
Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên. 

 Quyết định số 716/QĐ-UBND, 
ngày 17/4/2015  về việc quy 
định mức trợ cấp, trợ giúp cho 
các đối tượng bảo trợ xã hội 
trên địa bàn tỉnh. 

 Quyết định số 1774/QĐ-
UBND, ngày 21/9/2016  về 
việc bổ sung quyết định số 
716/QĐ-UBND,3ngayf 
17/4/2015 của Chủ tịch UBND 
tỉnh 

 
 
 
 
Quyết định số 2727/QĐ-UBND 
ngày 14/11/2016 về việc bãi bỏ 
Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 
17/4/2015  của Chủ tịch UBND tỉnh 
và Quyết định số 1774/QĐ-UBND 
ngày 21/9/2015 của Chủ tịch UBND 
tỉnh. 

 
 


